TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 7

Tuần 02: từ ngày 13/9 đến ngày 18/9/2021

Nộp bài trước: 17g ngày 18/9/2021

*LƯU Ý: 

1. Học sinh học và làm bài trên K12online: để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết.

2. Đồng thời học sinh tham gia học trực tuyến trên Google Meet theo dặn dò của giáo viên.

3. Trừ những trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn không thể thực hiện hoặc K12online có lỗi không thực hiện học (sau khi đã báo GVCN) thì học bài đăng tải trên Cổng công nghệ thông tin của nhà trường: thực hiện học, làm bài, nộp bài theo hướng dẫn cuối bài.

Tiết 1: LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=XxNQhsoUgPc
* KIỂM TRA BÀI CŨ: 

-  Em hãy nêu nội dung truyện: Cuộc chia tay của những con búp bê.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức: 
- Hiểu khái niệm liên kết trong văn bản.

- Nắm được yêu cầu về liên kết trong văn bản.

2. Năng lực:

- Nhận biết và phân tích tính liên kết của các văn bản.

- Viết các đoạn văn, bài văn có tính liên kết.

3. Phẩm chất: 

Giáo dục ý thức tạo lập văn bản có tính liên kết cho học sinh.

II. NỘI DUNG:

A. Liên kết và phương tiện liên kết trong văn bản:

1. Tính liên kết của văn bản:
a.Ví dụ : Sgk/ trang 17
b. Nhận xét :

- En-ri-cô chưa hiểu ý bố vì các câu còn chưa có sự liên kết.

- Muốn đoạn văn có thể hiểu thì phải có tính liên kết.

c. Kết luận :

- Liên kết là một trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản, làm cho văn bản trở nên có nghĩa, dễ hiểu.

2. Phương tiện liên kết trong văn bản:

a. Ví dụ : Sgk/ trang 17, 18

b. Nhận xét :

- Đoạn 1: Nội dung giữa các câu chưa có sự gắn bó chặt chẽ với nhau.

- Đoạn 2: Giữa các câu không có các phương tiện ngôn ngữ để nối kết.
c. Kết luận :
- Điều kiện để một văn bản có tính liên kết:

+ Nội dung của các câu, đoạn gắn bó thống nhất với nhau.  

+ Hình thức: Là dùng từ ngữ, câu,.. để kết nối các câu, đoạn, làm cho văn bản trở nên có nghĩa, dễ hiểu. 
B. GHI NHỚ
* Ghi nhớ: SGK/18

III. LUYỆN TẬP
Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 2
IV.DẶN DÒ:
- Học sinh ghi phần II vào vở bài học.
- Làm phần III luyện tập 
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
*Đối với bài cũ

- Làm BT 1,2,3 (SGK/18, 19)

- Tìm hiểu phân tích tính liên kết trong một văn bản đã học.

* Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:

- Chuẩn bị: Bố cục của văn bản
       + Đọc, nghiên cứu ngữ liệu

       + Tìm hiểu bố cục và những yêu cầu về bố cục trong văn bản
Tiết 2:  BỐ CỤC CỦA VĂN BẢN
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=32r2QZSorv4
* KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Theo em thế nào là liên kết? Kể tên các phương tiện liên kết.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:
- Hiểu thế nào là bố cục của văn bản.
- Nắm được tác dụng của việc xây dựng bố cục.

2. Năng lực:
- Ra quyết định: lựa chọn cách bố cục văn bản phù hợp với mục đích giao tiếp.

- Giao tiếp: phản hồi/lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ý tưởng về bố cục văn bản và chức năng, nhiệm vụ, cách sắp xếp mỗi phần trong bố cục.

3. Phẩm chất: 

 - Giáo dục tính cẩn thận khi tạo lập văn bản.

 - Có ý thức xây dựng bố cục khi tạo lập văn bản.

II. NỘI DUNG:

A. Bố cục và những yêu cầu về bố cục trong văn bản:

1. Bố cục của văn bản:

a.Ví dụ: ( sgk/ trang 28)

b. Nhận xét :

- Bố cục là sự sắp xếp nội dung các phần, các đoạn  cần được sắp xếp theo một trình tự, một hệ thống rành mạch hợp lí
2. Những yêu cầu về bố cục trong văn bản:

a.Ví dụ :sgk/trang 29
b. Nhận xét :

- Nội dung các phần, các đoạn  trong văn bản thống nhất chặt chẽ, đồng thời lại phải phân biệt rành mạch.


 - Trình tự  sắp xếp các phần, các đoạn  phải logic và làm rõ ý đồ của người viết.

 3. Các phần của bố cục:

- Bố cục gồm 3 phần : MB, TB, KB.

B. GHI NHỚ

* Ghi nhớ: SGK/30

III. LUYỆN TẬP
Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 2.

IV.DẶN DÒ:
- Học sinh ghi phần II vào vở bài học.
- Làm phần III luyện tập 
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
*Đối với bài cũ

- Nhớ kiến thức đã học.

- Xác định bố cục của một văn bản tự chọn, nhận xét bố cục đó.

* Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:

- Chuẩn bị: Mạch lạc trong văn bản
        + Đọc, nghiên cứu ngữ liệu

        + Mạch lạc và những yêu cầu về mạch lạc trong văn bản.
Tiết 3: MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN

Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=h3QFHPgDOKA
* KIỂM TRA BÀI CŨ: 
     Theo em bố cục là gì? Một bài văn có bố cục mấy phần? Đó là những phần nào?

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức
- Học sinh hiểu được kiến thức mạch lạc trong văn bản.

2. Kĩ năng
- Tạo lập những văn bản có tính mạch lạc.

3. Thái độ
- Giáo dục ý thức học tập khoa học, cách nói năng mạch lạc.
II. NỘI DUNG:

A. Mạch lạc và những yêu cầu về mạch lạc trong văn bản:

1. Mạch lạc trong văn bản
a. Ví dụ: sgk/ trang 31

b. Nhận xét

- Tính chất của mạch lạc trong văn bản:

+ Trôi chảy thành dòng, thành mạch.

+ Tuần tự đi khắp các phần các đoạn trong văn bản.

+ Thông suốt, liên tục, không đứt đoạn.
c. Kết luận:
- Mạch lạc là sự tiếp nối các câu, các ý theo một trình tự hợp lí.

- Mạch lạc rất cần thiết cho văn bản .

2. Điều kiện để văn bản có tính mạch lạc
a. Ví dụ: Sgk/ trang 31, 32

b. Nhận xét:
 Tìm hiểu văn bản "Cuộc chia của những con búp bê"

- Các sự việc xoay quanh sự việc chính: cuộc chia tay của Thành Thuỷ, tình cảm của 2 anh em.

- Sự chia tay của những con búp bê 

-> Thể hiện chủ đề văn bản.

- Thành Thuỷ là nhân vật chính tham gia các sự việc .

-> Các sự việc, nhân vật đều nói về 1 đề tài và hướng tới 1 chủ đề.

- Các từ ngữ lặp lại 

-> Làm cho chủ đề liền mạch, văn bản mạch lạc.

- Các đoạn trong văn bản được nối với nhau theo mối liên hệ: thời gian, không gian, tâm lí, ý nghĩa.

c. Kết luận:

Văn bản có tính mạch lạc cần:

- Các phần, các đoạn đều nói về 1 đề tài, 1 chủ đề
- Các phần, các đoạn các câu phải tiếp nối theo trình tự rõ ràng, hợp lí.

B. GHI NHỚ

Ghi nhớ 2 (SGK/32)
III. LUYỆN TẬP:

Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 2.
IV.DẶN DÒ:
- Học sinh ghi phần II vào vở bài học. 
- Làm bài tập trong phiếu học tập tuần 2.
* Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:

- Chuẩn bị: Từ ghép (trả lời câu hỏi SGK)
Tiết 4: TỪ GHÉP
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=Rpvba4gWG3E 
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức
- Nắm được cấu tạo và ý nghĩa của các loại từ ghép.

2. Kĩ năng
- Nhận diện, phân tích và sử dụng từ ghép đúng nghĩa trong khi nói và viết.

3. Thái độ
- Giáo dục ý thức học tập tích cực, ý thức giữ gìn, phát huy sự giàu đẹp và trong sáng của Tiếng Việt.
II. NỘI DUNG:

1. Các loại từ ghép
a.Từ ghép chính phụ.

- Bà         ngoại

  Chính      Phụ
-Thơm    phức
  Chính
Phụ
- Từ ghép chính phụ: có tiếng chính và tiếng phụ.

.=> Từ ghép chính phụ có tiếng chính và tiếng phụ, tiếng phụ bổ sung ý nghĩa cho tiếng chính. Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau.
b.Từ ghép đẳng lập.

- Quần - áo.

- Trầm - bổng.

- Không phân ra tiếng chính, tiếng phụ mà bình đẳng..

-> Từ ghép đẳng lập có các tiếng bình đẳng về mặt ngữ pháp.
c. Kết luận:

    Ghi nhớ 1 (SGK – Trang 14)
2. Nghĩa của từ ghép

a. Ví dụ: (SGK/ Trang 14)
b. Nhận xét:

*VD1 /sgk.
- Nghĩa của từ bà ngoại hẹp hơn nghĩa của từ bà.

- Nghĩa của từ thơm phức hẹp hơn nghĩa của từ thơm.
(Từ ghép chính phụ có tính chất phân nghĩa: nghĩa của từ ghép chính phụ hẹp hơn nghĩa của tiếng chính.
*VD2/sgk.

- Nghĩa của từ quần áo, trầm bổng khái quát hơn nghĩa của các tiếng tạo nên nó.
( Từ ghép đẳng lập có tính chất hợp nghĩa : Nghĩa của từ ghép đẳng lập khái quát hơn nghĩa của các tiếng tạo nên nó.
c. Kết luận: 
Ghi nhớ 2 (SGK – Trang 14)
3. Bài tập: SGK/15, 16 

- HS làm bài tập vào tập, làm xong ghi tên, đánh số trang, chụp hình và nộp vào link dưới form.
III. LUYỆN TẬP 
Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 2.
IV.DẶN DÒ:
- Học sinh ghi phần II vào vở bài học, 

- Làm phần phiếu học tập tuần 2
* Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:

- Chuẩn bị: Những câu hát về tình cảm gia đình (trả lời câu hỏi SGK)
CÁC BẠN CLICK VÀO LINK NÀY 
ĐỂ LÀM BÀI PHIẾU HỌC TẬP PHÍA DƯỚI NHÉ!
https://forms.gle/QW9aAP5i2xUQLcVW8
	PHIẾU HỌC TẬP TUẦN 02
(Học sinh không có thiết bị để làm bài tập theo Link phía dưới thì ghi và trả lời các câu hỏi vào tập).
Câu 1: Liên kết trong văn bản cần phải:

a. Liên kết về nội dung

b. Tùy thuộc ý đồ nghệ thuật của người viết

c. Liên kết cả về nội dung và hình thức

d.Liên kết về hình thức với các phương tiện liên kết rõ ràng

Đáp án: c. Liên kết cả về nội dung và hình thức

Câu 2: Đọc đoạn văn sau và nhận xét về tính liên kết của nó

Đêm nay trăng sáng. Ánh trăng tràn xuống mặt đường, len lỏi trong những ngỏ nhỏ. Những con ngõ tối om, chẳng có một bóng người. Mọi người làm việc quần quật từ sáng đến tối mà chẳng mở lời than phiền.
a. Đoạn văn có liên kết.
b. Đoạn văn không có sự liên kết vì mỗi câu văn diễn đạt một nội dung khác nhau.
c. Đoạn văn không có sự liên kết bởi ý đồ của người viết là như vậy.
d. Đoạn văn không có sự liên kết do không tìm thấy các phương tiện liên kết.
Đáp án: b. Đoạn văn không có sự liên kết vì mỗi câu văn diễn đạt một nội dung khác nhau.
Câu 3. Bố cục trong văn bản là gì?
a. Văn bản không thể viết một cách tùy tiện, phải có bố cục rõ ràng.
b. Bố cục là sự bố trí, sắp xếp các phần, các đoạn theo một trình tự, một hệ thống rành mạch và hợp lý.
c. Bố cục là sự bố trí, sắp xếp nội dung của văn bản theo một trình tự, hệ thống rành mạch, hợp lý.
d. Cả 3 đáp án trên.
Đáp án: b. Bố cục là sự bố trí, sắp xếp các phần, các đoạn theo một trình tự, một hệ thống rành mạch và hợp lý.
Câu 4. Mạch lạc trong văn bản là gì?
a. Các phần, các đoạn, các câu trong văn bản đều nói về một đề tài, biểu hiện chủ đề chung xuyên suốt

b. Mạch lạc là sự rõ ràng về mặt nội dung trong cách triển khai văn bản

c. Các phần đoạn, câu trong văn bản được tiếp nối theo một trình tự rõ ràng, hợp lí, trước sau hô ứng nhằm làm rõ chủ đề liền mạch và gợi được nhiều hứng thú cho người đọc

d. Cả A và C
đáp án: d
Câu 5. Điều kiện để một văn bản có tính mạch lạc?
a. Các sự kiện, sự việc phải xoay quanh những sự kiện trọng tâm

b. Các phần, các đoạn trong văn bản được tiếp nối theo một trình tự rõ ràng, hợp lý, trước sau hô ứng nhau nhằm làm chủ đề liền mạch và gợi được nhiều hứng thú cho người đọc

c. Các phần, các đoạn, các câu trong văn bản đều nói về một đề tài, biểu hiện một chủ đề chung xuyên suốt

d. Cả B và C đều đúng
đáp án: d
Câu 6. Từ ghép có mấy loại?
a. 2

b. 3

c. 4

d. 5
đáp án: a

Câu 7. Từ ''núi rừng'' là từ ghép gì?
a. Đẳng lập

b. Chính phụ

c. Vừa đẳng lập, vừa là chính phụ

d. Cả 3 đáp án trên đều đúng
đáp án: a

Câu 8. Từ '' sách vở'' là từ ghép gì?
a. Đẳng lập

b. Chính phụ

c. Vừa đẳng lập, vừa là chính phụ

d. Cả 3 đáp án trên đều đúng
đáp án: a

Câu 9: Từ “xanh lơ” là từ ghép gì?

a. Đẳng lập

b. Chính phụ

c. Vừa đẳng lập, vừa là chính phụ

d. Cả 3 đáp án trên đều đúng
đáp án: b
* Đối với phần luyện tập trong sách giáo khoa tiết 4: “Từ ghép”, học sinh làm bài tập trong( SGK trang 15,16)  vào vở sau đó đánh dấu số trang, mỗi trang ghi rõ họ tên sau đó chụp hình và đính kèm vào tập tin phía dưới để thầy cô kiểm tra nhé!


* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 
	Giáo viên
	Lớp dạy
	Zalo
	Email

	Nguyễn Thị Thanh Bình
	7/7, 7/11
	0812711008
	binhttv2015@gmail.com

	Nguyễn Long Hoàng
	7/1, 7/8, 7/9
	0764822405
	johnnynguyenlong@gmail.com

	Trần Thị Yến Phi
	7/12
	0395193948
	yenphitran4696@gmail.com

	Huỳnh Ngọc Bích Phượng
	7/3, 7/10
	0909578849
	phuong19091975@gmail.com

	Đặng Hoàng Anh Tao
	7/2, 7/4
	0707871829
	danghoanganhtao.1992@gmail.com

	Cao Thị Anh Thơ
	7/5, 7/6
	0399282814
	anhthothcsttv@gmail.com
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